
 PHỤ LỤC
DANH MỤC KHẢO SÁT BÁO GIÁ

 (Kèm thư mời báo giá số             /BVĐK-HCQT ngày          tháng 8 năm 2026)
Số lượng hệ thống lọc nước tinh khiết R0 250L/h: 03 Hệ thống
Thông tin hàng hoá bảo trì, bảo dưỡng, thay thế vật tư, thiết bị cho 01 hệ thống lọc nước tinh khiết R0 250L/h/năm
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Đơn giá 
VNĐ

Thành tiền
VNĐ

I. Cột lọc số 1: Xử lý kim loại nặng

1.

Sỏi lọc 5-10mm
- Kích thước 5-10mm
- Thương hiệu : Eurotek 
- Quy cách : 35-40kg/bao
- Xuất xứ: Việt Nam

12 tháng Kg 01 25 25

2.

Cát lọc 1-2mm
- Kích thước 1-2mm
- Thương hiệu : Eurotek 
- Quy cách : 35-40kg/bao
- Xuất xứ: Việt Nam

12 tháng Kg 01 25 25

3.

Cát Mangan
- Kích thước 2-4mm 
- Thương hiệu : Eurotek 
- Quy cách : 25kg/bao
- Xuất xứ: Việt Nam

12 tháng Kg 01 25 25



II. Cột lọc số 2: Xử lý tạp chất hữu cơ

1.

Sỏi lọc 5-10mm
- Kích thước 5-10mm
- Thương hiệu : Eurotek 
- Quy cách : 35-40kg/bao
- Xuất xứ: Việt Nam

12 tháng Kg 01 25 25

2.

Than hoạt tính Asha 8-16mesh 
ID800 25kg/bao. Xuất xứ: Ấn độ
- Kích thước : 8-16mesh
- Tỷ trọng iodine: 800mg/g
- Quy cách : 25kg/bao
- Xuất xứ : Ấn độ

12 tháng Kg 01 50 50

III.
Cột lọc số 3: Xử lý độ cứng trong 
nước

1.

Hạt trao đổi ion cation Eurotek, 
model: WD001x7SB, 1.4eq/L 
- Kích thước : 0.3-1.2mm 
- Thương hiệu : Eurotek 
- Quy cách : 25Lít/bao
- Dung lượng trao đổi : 1.4eq/lit
- Xuất xứ: Trung Quốc 

12 tháng Lít 01 50 50

2.

Muối viên NaCl
- Thành phần: NaCl 99%
- Quy cách : 25kg/bao
- Xuất xứ : Ấn Độ

03 tháng Kg 04 25 100



3.

Lõi lọc PP20 trơn Jumbo
- Kích thước : 20 inchs
- Khe lọc : 5micron
- Xuất xứ : Việt Nam

03 tháng Cái 04 01 04

4.

Màng R0 áp thấp 4040
- Công suất lọc thiết kế: 2.800 GPD 
tương đương khoảng 10,5 m³/ngày 
đêm hoặc 380 - 400 lít/giờ
- Áp suất vận hành: 150 psi
- Khả năng loại bỏ muối: 99.0%
- Cấp độ lọc: 0,0001 micron
- Kích thước: Đường kính 3.9 inch 
(99mm) × Chiều dài 40 inch 
(1016mm)
- Vật liệu: Polyamide Thin-Film 
Composite

12 tháng Cái 01 01 01

5.

Lõi lọc nước pp 0,2Mic 20 inch
- Kích thước : 20 inchs
- Khe lọc : 0.2 micron
- Xuất xứ : Trung Quốc

12 tháng Cái 01 01 01

6.

Thiết bị chiểu tia UV
- Vỏ Inox 304,
- Công suất 25W (6GPM)
- Xuất xứ : trung Quốc

12 tháng Bộ 01 02 02

7.
Nhân công bảo trì, tháo dỡ, thay 
thế vận chuyển vận liệu đã thay 

03 tháng Lần 04 01 04



thế ra khu vực tập kết; Vệ sinh 
bồn chứa nước (3 tháng/lần) 

8. 

Chi phí xét nghiệm nước tại khu 
vực hệ thống lọc trên mái các tầng 
theo chỉ tiêu QCVN 6-1: 2010/BYT 
về  nước uống trực tiếp

06 tháng Mẫu 02 01 02

Cộng 
Thuế VAT 

Chi phí/01 hệ thống/năm
Chi phí 03 hệ thống/năm 12 tháng HT 03 03

IV.

Bổ sung lắp đặt Lõi Nano Silve 
(Nano bạc (Ag+) cho 3 hệ thống
- Vật liệu: Nano bạc
- Lưu lượng: 100l/h
- Áp suất sử dụng: 5bar
- Thời gian thay thế: 12 tháng (hoặc 
18.000l)
- Xuất xứ: Tekom – Việt Nam 

12 tháng Cái 01 76 76

Tổng chi phí 3 thệ thống/năm

 (Bằng chữ: …………………………………………………………………………).
Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí vật tư, thiết bị thay thế, nhân công bảo trì, bảo 

dưỡng hiệu chỉnh, vận chuyển, bốc xếp.
- Hiệu lực của báo giá: 30 ngày
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